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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Bản án số: 04/2023/KDTM-PT 

Ngày: 11/01/2023 

Về việc “Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng và tranh chấp hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tài Sử. 

- Các Thẩm phán:  Ông Võ Văn Vinh và ông Lê Văn Hữu. 

Thư ký phiên tòa: Bà Đào Hải Thịnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Nông 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Văn Tám – Kiểm sát viên Trung cấp. 

Ngày 11-01-2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2022/TLPT-KDTM ngày 

02-11- 2022 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất”, do Bản án số 04/2022/KDTM-ST ngày 15-9-2022 của 

Tòa án nhân dân huy n Đ bị kháng cáo, kháng nghị theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 89/2022/QĐ-PT ngày 14-12- 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

02/QĐ-PT ngày 05-01-2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Qu  ĐT. 

Địa chỉ: Khu S  phư ng N  thành phố    tỉnh Đắk Nông. 

 g  i đ i diện theo pháp  u t:  ng Trịnh   –  h c vụ:  iám đốc Qu  ĐT – 

Có mặt. 

 g  i đ i diện theo u  quyền của nguyên đ n: Bà  hâu Thị Khánh L – Phó 

trưởng phòng Nghi p vụ - Qu  ĐT (theo Giấy ủy quy n ngày 24/02/2022) – Có 

mặt. 

-    đơn:  ng B i Thanh T –  hủ  oanh nghi p tư nhân T –Có mặt; 

Địa chỉ: Số 111 đư ng H  thị trấn Đ  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

- Ngư i có quy n   i  ngh a v   iên quan: 

+  ng Nguyễn Hữu H và  à Hu nh Thị H – Có mặt. 

Địa chỉ: Thôn Đ  x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông. 
 

+  ng Võ Tr và  à Hu nh Thị M – Đ u vắng mặt; 

Địa chỉ: Thôn Đ  x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

-  g  i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan c  yêu yêu cầu độc l p. 
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+  nh Võ Thanh C,  anh Võ Thanh T  chị Võ Thị Thanh T –  Đ u vắng mặt.  

+ Anh Võ Thanh Ch – Có mặt. 

Đ u trú tại: Thôn Đ  x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

 g  i đ i diện theo u  quyền của  ng  guy n   u H và  à  u nh Th  H  

 ng V  Tr   à  u nh Th  M  anh V  Thanh C  anh V  Thanh Ch  anh V  Thanh T  

ch  V  Th  Thanh T:  ng Nguyễn Ng c    theo  iấy u  quy n ngày 18/01/2022  – 

Vắng mặt. 

Địa chỉ: Số 53 đư ng 3  khu phố 9  phư ng T  thành phố T  Thành phố H  

 h  Minh  

+  ng Lương Tài S và  à Nguyễn Thị T – Có đơn đ  nghị giải quyết, xét xử 

vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn Đ  x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

+ Văn phòng công ch ng Vũ Thị H T. 

Địa chỉ: Thị trấn    huy n    tỉnh Đắk Nông. 

 g  i đ i diện theo pháp lu t: Bà Vũ Thị H T - Có đơn đ  nghị xét xử vắng 

mặt. 

Địa chỉ: Thị trấn    huy n    tỉnh Đắk Nông. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

`- Theo nội dung đ n khởi kiện    i khai của ng  i đ i diện theo ủy quyền của 

nguyên đ n  à Châu Th  Khánh L trong quá trình giải quyết vụ án và t i phiên tòa 

trình bày: Theo hợp đ ng vay vốn số 03/2011/HĐCV-QĐT  ngày 04/11/2011 và 

khế ước nhận nợ thì  oanh nghi p tư nhân T do ông T  làm chủ doanh nghi p    i 

tắt là  NTN T) được Qu  ĐT đ ng ý giải ngân cho vay số ti n 2 210 000 000 

đ ng  l i suất trong hạn 11 4%  l i suất quá hạn 17 1% th i hạn vay 60 tháng, mục 

đ ch vay để đầu tư kinh doanh   

Để  ảo đảm cho khoản vay tại Qu  ĐTcủa DNTN T thì  ên th   a là ông 

Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H, ông Võ Tr và bà M có thế chấp quy n sử dụng 

đất  QS Đ  g m: Thửa đất số 06  t   ản đ  số 48  di n t ch 2 493 0m
2
; thửa đất số 

07  t   ản đ  số 48  di n t ch 13 051m
2
 và thửa đất số 02  t   ản đ  số 48  di n t ch 

4804,0m
2
 đ u t a lạc tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông; thửa đất số 181  t   ản đ  

số 15  di n t ch 1 230m
2
  đất tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  theo hợp đ ng thế 

chấp QS Đ của  ên th   a số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011  được đăng 

ký giao dịch  ảo đảm ngày 14/11/2011 tại  hi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huy n Đ.  

Trong quá trình thực hi n hợp đ ng t n dụng thì DNTN T đ  không thực hi n 

đúng cam kết trả nợ gốc và lãi cho Qu   ĐT  T nh đến ngày 30/6/2019 tổng số ti n  

DNTN T còn nợ Qu  ĐT là 3 844 924 838 đ ng  trong đó nợ gốc là 2 115 000 000 

đ ng và ti n l i phát sinh là 1 729 924 838 đ ng và toàn  ộ l i suất phát sinh t nh 

từ ngày 01/7/2019 cho đến khi thanh toán xong nợ  

Tại phiên tòa, ngư i đại di n theo ủy quy n của nguyên đơn yêu cầu DNTN T 

phải có nghĩa vụ thanh toán cho Qu  ĐT tổng số ti n t nh đến ngày 15/9/2022 là 
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5.254.005.838 đ ng  trong  đó nợ gốc là 2 115 000 000 đ ng  l i trong hạn là 

643.397.500 đ ng, lãi quá hạn là 1 984 796 875 đ ng  l i chậm trả l i phát sinh từ 

gốc trong hạn là 510 811 463 đ ng và toàn  ộ l i suất phát sinh theo hợp đ ng vay 

vốn kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong nợ   

Trư ng hợp DNTN T không thực hi n hoặc thực hi n không đúng nghĩa vụ 

thanh toán nợ thì Qu  ĐT có quy n yêu cầu  hi cục thi hành án dân sự huy n Đ, 

tỉnh Đăk Nông xử lý tài sản thế chấp theo hợp đ ng thế chấp QS Đ của  ên th   a 

số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011 được đăng ký giao dịch  ảo đảm ngày 

14/11/2011 để thu h i nợ  trư ng hợp tài sản thế chấp không đủ thì yêu cầu xử lý các 

tài sản khác của DNTN T để trả nợ  Đối với số ti n 5 640 000 đ ng ông H và bà H 

được Ủy  an nhân dân huy n Đ   i thư ng  hỗ trợ giải phóng mặt  ằng v  vi c thu 

h i một phần di n t ch đất của thửa đất số 06  t   ản đ  số 48  đất tại x  T  huy n Đ, 

tỉnh Đắk Nông thì đ  nghị Tòa án giải quyết  uộc ông H, bà H phải trả lại số ti n đ  

nhận đ n    cho Qu  ĐT. 

Đối với đơn khởi ki n yêu cầu độc lập của ngư i có quy n lợi và nghĩa vụ liên 

quan là anh Võ Thanh C  anh Võ Thanh Ch  anh Võ Thanh T  chị Võ Thị Thanh T 

yêu cầu giải quyết tuyên hủy một phần hợp đ ng thế chấp QS Đ số 

09/2011/HĐT QS Đ  đối với thửa đất số 181, t  bản đ  số 11, t a lạc tại xã T, 

huy n Đ, tỉnh Đăk Nông thì Qu  ĐT không đ ng ý vì: theo Quyết định số 69/QĐ-

QĐT ngày 28/4/2011  Hợp đ ng cho vay vốn đầu tư số 03/2011/HĐ V-QĐT ngày 

04/11/2011 và Khế ước nhận nợ thì Qu  ĐT đ  thực hi n đúng trình tự theo quy 

định DNTN T đ  được giải ngân để thực hi n dự án. 

V  tài sản thế chấp của bên th   a để đảm bảo cho khoản vay trên, ngoài các 

QS Đ của ông H và bà H, còn có Giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số M 

840439 do Ủy ban nhân dân huy n Đ cấp ngày 19/3/1999, vào sổ cấp giấy ch ng 

nhận QS Đ số 204943, thửa đất số 181, t  bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
, mục 

đ ch sử dụng đất ở 190m
2
  đất cà phê 1.040m

2 
đ ng tên hộ ông Võ Tr  đất t a lạc 

tại: thôn Đ  x  T  huy n Đ, tỉnh Đăk Nông  Hợp đ ng thế chấp QS Đ của bên th  

 a được các bên tự nguy n thỏa thuận giao kết, các bên giao kết hợp đ ng có năng 

lực hành vi dân sự phù hợp quy định của pháp luật. Hợp đ ng được công ch ng 

ngày 14/11/2011 tại Phòng công ch ng số 02 tỉnh Đăk Nông  công ch ng viên chịu 

trách nhi m v  tính hợp pháp của hợp đ ng, ghi nhận nội dung thỏa thuận của các 

bên trong hợp đ ng phù hợp với pháp luật  đạo đ c xã hội. Ngoài ra, Giấy ch ng 

nhận quy n sử dụng đất số M 840439 được Văn phòng đăng ký quy n sử dụng đất 

huy n Đ ch ng nhận vi c thế chấp QS Đ ngày 14/11/2011. Khi thực hi n thẩm 

định giá trị QS Đ để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của DNTN T thì Qu  ĐT 

thẩm định giá trị toàn bộ thửa đất số 181, t  bản đ  số 15.  

- B  đ n  ng   i Thanh T– Chủ DNTN T trình  ày  Do biết ông là chủ DNTN, 

nên thủ tục vay vốn tại các cơ sở tín dụng sẽ thuận ti n và lãi suất phát sinh thấp, nên 

ông Nguyễn Hữu Hvà bà Hu nh Thị H  có nh  ông đ ng ra vay vốn giúp ông H và 

bà H tại Qu  ĐT. Theo hợp đ ng vay vốn số 03/2011/HĐ V-QĐT  ngày 



4 

 

04/11/2011 thì ông được Qu  ĐTcho vay số ti n 2 210 000 000 đ ng, th i hạn vay 

60 tháng, lãi suất trong hạn 11,4%, lãi suất quá hạn 17,1%.  

Để đảm bảo cho khoản vay tại Qu  ĐT thì ông có ký với Qu  ĐT hợp đ ng thế 

chấp quy n sử dụng đất của bên th  ba số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011  

theo đó tài sản d ng để đảm bảo cho khoản vay là tài sản của ông H và bà H và tài 

sản của ông Võ Tr và bà Hu nh Thị M ; theo hợp đ ng thế chấp thì ông H và bà H 

thế chấp các tài sản là thửa đất số 06, t  bản đ  số 48, di n tích 2.493,0m
2
; thửa đất 

số 07, t  bản đ  số 48, di n tích 13.051m
2
 và thửa đất số 02, t  bản đ  số 48, di n 

tích 4.804,0m
2
 đ u t a lạc tại xã T, huy n Đ, tỉnh Đắk Nông; còn ông Võ Tr và bà M 

thế chấp thửa đất số 181, t  bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
  đất t a lạc tại xã T, 

huy n Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Khi Qu  ĐT giải ngân thì ông đ  ủy quy n cho ông H và bà H rút ti n, khi rút 

ti n ông H và bà H sử dụng vào mục đ ch gì thì ông không  iết  Đối với yêu cầu 

khởi ki n của Qu  ĐT yêu cầu ông phải có nghĩa vụ thanh toán số ti n gốc và lãi 

suất phát sinh theo hợp đ ng tín dụng số 03/2011/HĐ V-QĐT  ngày 04/11/2011, 

trư ng hợp không thanh toán được nợ thì yêu cầu xử lý tài sản thế chấp và tài sản 

riêng của doanh nghi p tư nhân T và tài sản của ông thì ông không đ ng ý, vì số nợ 

trên ông chỉ đ ng ra vay giúp ông H và bà H   o đó  ông H và bà H phải có nghĩa 

vụ thanh toán số nợ trên cho Qu  ĐTvà phải chịu án ph   chi ph  theo quy định 

-  g  i có quyền lợi  ngh a vụ liên quan  ng  guy n   u H   à  u nh Th  H  

 ng V  Tr   à  u nh Th  M  anh V  Thanh C  anh V  Thanh Ch  anh V  Thanh T 

và ch  V  Th  Thanh T (do ông  guy n  gọc    à ng  i đ i diện theo u  quyền) 

trình bày: Theo hợp đ ng vay vốn số 03/2011/HĐ V-QĐT  ngày 04/11/2011 thì 

DNTN T được Qu  ĐTcho vay số ti n 2 210 000 000 đ ng, th i hạn vay 60 tháng, 

lãi suất trong hạn 11,4%, lãi suất quá hạn 17,1%; v  tài sản thế chấp theo hợp đ ng 

thế chấp quy n sử dụng đất của bên th  ba số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 

07/11/2011 là tài sản của ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H  là thửa đất số 06, 

t  bản đ  số 48, di n tích 2.493,0m
2
; thửa đất số 07, t  bản đ  số 48, di n tích 

13.051m
2 

và thửa đất số 02, t  bản đ  số 48, di n tích 4.804,0m
2
 đ u t a lại  tại xã 

T, huy n Đ, tỉnh Đắk Nông.  

Đối với tài sản thế chấp là thửa đất số 181, t  bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
, 

đất tại xã T, huy n Đ, tỉnh Đắk Nông cấp cho Hộ ông Võ Tr theo giấy ch ng nhận 

Quy n sử dụng đất số M 840439 do Ủy ban nhân dân huy n Đ cấp ngày 

19/03/1999 thì các con ông Võ Tr, bà M là anh Võ Thanh Ch, anh Võ Thanh T, 

anh Võ Thanh C và chị Võ Thị Thanh T là những thành viên trong hộ ông Võ Tr 

không biết, không ký. Vi c làm của Qu  ĐT , DNTN T, Văn phòng Công ch ng số 

2 tỉnh Đắk Nông, ông Võ Tr và bà M đ  làm ảnh hưởng đến quy n, lợi ích hợp 

pháp của các thành viên trong hộ gia đình được cấp đất, vì đây là tài sản chung của 

cả hộ gia đình và tài sản gắn li n với đất mà bao năm anh Ch, anh Trực, anh C và 

chị T đóng góp công tôn tạo. Ngoài ra, bản án phúc thẩm số 02/2021/KDTM-PT 

ngày 29/11/2021 có đ  nhận định: (1) toà án cấp sơ thẩm đ  chấp nhận yêu cầu 

phản tố của anh Ch, anh T và chị T, qua đó hu  một phần Hợp đ ng thế chấp số 
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09/2011/HĐT QS Đ đối với thửa đất số 181, t  bản đ  số 11, di n tích 1.230m
2
 

cấp cho hộ ông Võ Tr; (2) toà án phúc thẩm cho rằng vi c toà sơ thẩm không đưa 

anh Võ Thanh Ch vào tham gia tố tụng với tư cách là ngư i có quy n lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án, ảnh ảnh hưởng đến quy n và lợi ích hợp pháp của anh Ch, vi 

phạm Đi u 68 Bộ luật Tố tụng dân sự là phù hợp. 

Vì vậy, ngư i đại di n theo ủy quy n của anh C, anh Ch, anh T và chị T giữ 

nguyên yêu cầu độc lập, đ  nghị Tòa án nhân dân huy n Đ không chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn và đ  nghị hủy hợp đ ng thế chấp QS Đ của 

bên th  ba số: 09/2011/HĐT QS Đ với Qu  ĐT liên quan đến thửa đất số 181, t  

bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
  đất tại xã T, huy n Đ, tỉnh Đắk Nông cấp cho hộ 

ông Võ Tr theo Giấy ch ng nhận QS Đ số M 840439 do Ủy ban nhân dân huy n 

Đ cấp ngày 19/3/1999 (theo biên bản làm vi c ngày 08/6/2022); kiến nghị Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huy n Đ xóa thế chấp đối với thửa đất số 181, t  

bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
  đất tại xã T, huy n Đ, tỉnh Đắk Nông cấp cho hộ 

ông Võ Tr theo Giấy ch ng nhận QS Đ số M 840439 do Ủy ban nhân dân huy n 

Đ cấp ngày 19/3/1999 và đ  nghị Qu  ĐT trả lại Giấy ch ng nhận QS Đ số M 

840439 do Ủy ban nhân dân huy n Đ cấp ngày 19/3/1999 cho hộ ông Võ Tr. 

Ngư i đại di n theo ủy quy n của ông H và  à H, ông Tr và  à M không đ ng 

ý với yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn và đ  nghị Tòa án nhân dân huy n Đ căn 

c  vào l i khai, ch ng c  do ông H và  à H, ông Tr và  à M đ  khai và cung cấp 

để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. 

-  g  i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan  ng    ng Tài S và  à  guy n Th  

T trình bày: Trước đây vợ cH ông H và  à H làm đại lý thu mua cà phê thì vợ 

ch ng tôi có mang cà phê đến bán, sau khi bán nhi u lần thì do vợ ch ng ông H và 

 à H không có ti n trả nên viết giấy vay của vợ ch ng tôi số ti n 300.000.000 

đ ng. Tuy nhiên, sau khi khoản vay đến hạn vợ ch ng ông H và  à H không có ti n 

trả nên đ  viết giấy tay sang nhượng cho vợ ch ng tôi 5.000m
2 

(5 sào), thuộc một 

phần của thửa đất số 06  t   ản đ  số 48; đất toạ lạc tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk 

Nông thuộc quy n sử dụng của ông H và  à H đến cấn khoản nợ 300 000 000 đ ng 

đ  vay  trên đất lúc đó chỉ có cà phê và vợ ch ng tôi đang canh tác sử dụng. Vợ 

ch ng tôi hoàn toàn không biết thửa đất số 06 ông H và  à H đ  thế chấp tại Qu  

ĐT, nếu biết chúng tôi đ  không đ ng ý nhận sang nhượng di n t ch đất trên. 

Hi n tại, Qu  ĐT đang khởi ki n và đ  nghị Tòa án giải quyết để xử lý, kê 

biên bán thửa đất số 06  t   ản đ  số 48 đ  thế chấp cho Qu  ĐT để thu h i nợ thì 

vợ ch ng tôi không có ý kiến và yêu cầu gì  Trư ng hợp ông H và  à H không chịu 

thanh toán khoản nợ 300 000 000 đ ng thì vợ ch ng tôi sẽ khởi ki n bằng vụ án 

khác. 

-  g  i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan – Văn phòng C ng chứng Vũ Th  H T 

(ng  i đ i diện theo pháp lu t  à  à Vũ Th  H T) trình bày:  hòng  ông ch ng số 

2 tỉnh Đắk Nông giải thể, nên Văn phòng  ông ch ng Vũ Thị H T là cơ quan tiếp 

nhận h  sơ  Ngày 14/11/2011, Phòng công ch ng số 2 tỉnh Đắk Nông đ  tiếp nhận 

và công ch ng hợp đ ng thế chấp QS Đ của bên th  ba giữa bên thế chấp là ông 
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H và bà H, ông Tr và bà M, bên nhận thế chấp là Qu  ĐT và bên vay vốn là DNTN 

T, số công ch ng 1948, quyển số 03/TP/CC-S  /HĐ     

V  thủ tục công ch ng hợp đ ng thế chấp QS Đ của bên th  ba nêu trên là 

đúng quy định pháp luật. Theo h  sơ thì anh Võ Thanh C  sinh năm 1984; anh Võ 

Thanh Ch, sinh ngày 16/3/1988; anh Võ Thanh T, sinh ngày 29/3/1990 và chị Võ 

Thị Thanh T, sinh ngày 24/4/1994. Theo giấy ch ng nhận QS Đ thửa đất số 181, 

t  bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
 tại th i điểm cấp giấy ch ng nhận ngày 

19/3/1999 anh Ch, anh T và chị T chưa đủ 15 tuổi theo Bộ luật dân sự năm 2005  

chưa có công s c đóng góp vào vi c tạo lập tài sản nên công ch ng viên không yêu 

cầu ký hợp đ ng hoặc có văn  ản ủy quy n. Riêng anh C đ  trên 15 tuổi nhưng đ  

tách khỏi hộ gia đình vào ngày 16/6/2009 theo số 299 và đ  được công an xã ghi 

vào sổ hộ khẩu của gia đình ông Tr nên cũng không yêu cầu anh C tham gia giao 

dịch. 

Tại phiên tòa  ngư i đại di n theo ủy quy n của Qu  ĐT vẫn giữ nguyên toàn 

 ộ yêu cầu theo đơn khởi ki n; yêu cầu ông H và bà H phải hoàn trả 5 640 000 

đ ng được Ủy  an nhân dân huy n Đ   i thư ng  hỗ trợ giải phóng mặt  ằng do 

thu h i một phần di n t ch đất của thửa đất số 06  t   ản đ  số 48  mặc d  trong 

đơn khởi ki n không yêu cầu  nhưng đây là tài sản đ  thỏa thuận trong hợp đ ng 

thế chấp và không đ ng ý với yêu cầu của anh Ch, anh T, anh C và chị T v  hủy 

toàn  ộ hợp đ ng thế chấp đối với thửa đất số 181, t  bản đ  số 15, di n tích 

1.230m
2
. 

Ngư i đại di n theo ủy quy n của ngư i có quy n lợi  nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Ng c   không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi ki n của Qu  ĐT v  vi c 

 uộc  ị đơn ông B i Thanh T – Chủ DNTN T phải thanh toán khoản ti n gốc, lãi 

suất và xử lý tài sản thế chấp của ông H và bà H là quy n sử dụng đất; đối với số 

ti n 5 640 000 đ ng đ  nghị Qu  ĐT trả lại cho ông H và bà H; không đ ng ý xử lý 

thửa đất số 181, t  bản đ  số 15, di n tích 1.230m
2
 đ  cấp cho hộ ông Võ Tr để 

Qu  ĐT thu h i nợ. 

Tại Bản án số: 04/2022/KDTM-ST ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Tòa án 

nhân dân huy n Đ đ  tuyên xử:   ăn c  Đi u 30; khoản 1 Đi u 35; khoản 1 Đi u 

39; Đi u 147 và Đi u 157 Bộ luật tố tụng dân sự; Đi u 463  Đi u 466  Đi u 468  

Đi u 470; Đi u 295  Đi u 298  Đi u 319  Đi u 321  Đi u 323 và Đi u 688 của Bộ 

luật dân sự năm 2015; Đi u 109  Đi u 128 và Đi u 135 Bộ luật dân sự năm 2005; 

khoản 2 Đi u 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-   ngày 29/10/2004 của  h nh phủ  

Đi u 91 Luật các tổ ch c t n dụng; Đi u 8  Đi u 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐT   ngày 11/01/2019 của Hội đ ng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật v  l i  l i suất  phạt vi phạm; Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc 

Hội quy định mưc thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử dụng án ph  và l  ph  

Tòa án. 

1   hấp nhận một phần yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn Qu  ĐT. 
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1 1  V  hợp đ ng t n dụng: Buộc ông B i Thanh T – Chủ DNTN T phải có 

nghĩa vụ thanh toán cho Qu  ĐT tổng số ti n gốc và l i t nh đến ngày 15/9/2022 là 

4.743.194.375 đồng ( ốn t    ảy trăm  ốn m  i  a triệu  một trăm chín m  i t  

nghìn   a trăm  ảy m  i  ăm đồng)  trong  đó nợ gốc 2.115.000.000 đồng ( ai t   

một trăm m  i  ăm triệu đồng), lãi trong Hn 643.397.500 đồng (Sáu trăm  ốn 

m  i  a triệu   a trăm chín m  i  ảy nghìn  năm trăm đồng), lãi quá Hn 

1.984.796.875 đồng (Một t   chín trăm tám m  i t  triệu   ảy trăm chín m  i sáu 

nghìn  tám trăm  ảy m  i  ăm đồng) và toàn  ộ l i suất phát sinh theo hợp đ ng 

vay vốn kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm  ngày 16/9/2022  cho đến khi 

thanh toán xong nợ  

“Kể từ ngày 16/9/2022 khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản ti n l i 

quá Hn của số ti n gốc chưa thanh toán  theo m c l i suất mà các  ên thỏa thuận 

trong hợp đ ng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này  Trư ng hợp trong 

hợp đ ng t n dụng  các  ên có thỏa thuận v  vi c đi u chỉnh l i suất cho vay theo 

từng k  của Ngân hàng cho vay thì l i suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh 

toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được đi u chỉnh 

cho ph  hợp với sự đi u chỉnh l i suất của Ngân hàng cho vay”  

Không chấp nhận yêu cầu của Qu  ĐT v  vi c yêu cầu ông B i Thanh T – 

Chủ doanh nghi p tư nhân T phải có nghĩa vụ thanh toán số ti n l i chậm trả l i 

 phát sinh từ gốc trong hạn)  510.811.463 đồng ( ăm trăm m  i triệu  tám trăm 

m  i một nghìn   ốn trăm sáu m  i  a đồng). 

1.2. V  tài sản thế chấp: Trư ng hợp ông B i Thanh T – Chủ DNTN T không 

thực hi n hoặc không thực hi n đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Qu  ĐT có quy n yêu 

cầu  hi cục thi hành án dân sự huy n Đ  tỉnh Đắk Nông phát m i tài sản thế chấp 

đối với thửa đất số 06  t   ản đ  số 48  di n t ch 2 493 0m
2
; thửa đất số 07  t   ản 

đ  số 48  di n t ch 13 051m
2
 và thửa đất số 02  t   ản đ  số 48  di n t ch 4804 0m

2
 

đ ng tên ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H, đ u t a lạc tại x  T  huy n Đ, 

tỉnh Đắk Nông theo hợp đ ng thế chấp của  ên th   a số 09/2011/HĐT QS Đ  

ngày 07/11/2011 để  ảo đảm cho vi c thi hành án  

2   hấp nhận yêu cầu độc lập của ngư i có quy n lợi  nghĩa vụ liên quan anh 

Võ Thanh C, anh Võ Thanh Ch, anh Võ Thanh T và chị Võ Thị Thanh T.  

Nội dung thế chấp thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  di n t ch 1 230m
2
, theo 

giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số M 840439 do Ủy  an nhân dân huy n Đ cấp 

ngày 19/3/1999 trong hợp đ ng thế chấp QS Đ của  ên th   a số 

09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011  ị vô hi u toàn  ộ  

Khi  ản án có hi u lực pháp luật  đương sự có quy n liên h  với cơ quan có 

thẩm quy n để xóa thế chấp theo quy định   

Qu  ĐT có nghĩa vụ trả lại giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số M 840439 

do Ủy  an nhân dân huy n Đ cấp ngày 19/3/1999 cho hộ ông Võ Tr. 

3  V  án ph  dân sự sơ thẩm: Buộc ông B i Thanh T – Chủ DNTN T phải nộp 

112.743.194 đồng (Một trăm m  i hai triệu   ảy trăm  ốn m  i  a nghìn  một trăm 

chín m  i t  đồng) ti n án ph  kinh doanh thương mại sơ thẩm  Buộc Qu  ĐT phải 
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chịu 24.732.458 đồng ( ai m  i  ốn triệu   ảy trăm  a m  i hai nghìn   ốn trăm 

năm m  i tám đồng) ti n án ph  sơ thẩm  trong đó 300 000 đ ng ti n án ph  dân sự 

sơ thẩm v  yêu cầu độc lập của ngư i có quy n lợi  nghĩa vụ liên quan được Hội 

đ ng xét xử chấp nhận và 24 432 458 đ ng ti n án ph  kinh doanh thương mại sơ 

thẩm v  yêu cầu t nh l i suất phạt chậm trả l i mà Hội đ ng xét xử không chấp 

nhận   khấu trừ số ti n tạm  ng án ph  41.503.000 đồng ( ốn m  i mốt triệu  năm 

trăm  ẻ  a nghìn đồng) Qu  ĐT đ  nộp tại  hi cục thi hành án dân sự huy n Đ theo 

 iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0002269  ngày 11/5/2016  hoàn trả lại cho Qu  

ĐTsố ti n tạm  ng án ph  còn dư là 16.770.542 đồng (M  i sáu triệu   ảy trăm  ảy 

m  i nghìn  năm trăm  ốn m  i hai đồng) tại  hi cục Thi hành án dân sự huy n Đ, 

tỉnh Đắk Nông  

Trả lại cho anh Võ Thanh  h, anh Võ Thanh T và chị Võ Thị Thanh T số ti n 

tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n 

tạm  ng án ph  số 0002039  ngày 13/5/2020 tại  hi cục Thi hành án dân sự huy n 

Đ  tỉnh Đắk Nông   

Trả lại cho anh Võ Thanh Ch số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000827  ngày 

28/3/2022; trả lại cho chị Võ Thị Thanh T số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 

đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000826  ngày 

28/3/2022; trả lại cho anh Võ Thanh T số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng 

( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000825  ngày 

28/3/2022 và trả lại cho anh Võ Thanh Ch số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 

đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000824  ngày 

28/3/2022 (đều do  ng  guy n  gọc   nộp thay) tại  hi cục Thi hành án dân sự 

huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

4  V  chi ph  xem xét  thẩm định tại chỗ:  ng B i Thanh T – Chủ DNTN T 

phải hoàn trả cho Qu  ĐT số ti n 3.225.000 đồng ( a triệu  hai trăm hai m  i  ăm 

nghìn đồng). Qu  ĐTphải chịu 1.075.000 đồng (Một triệu  kh ng trăm  ảy m  i 

 ăm nghìn đồng) được khấu trừ vào số ti n tạm  ng đ  nộp tại Tòa án nhân dân 

huy n Đ; trả lại cho Qu  ĐTsố ti n tạm  ng chi ph  xem xét  thẩm định tại chỗ 

5.625.000 đồng ( ăm triệu  sáu trăm hai m  i  ăm nghìn đồng) đ  nộp tại Tòa án 

nhân dân huy n Đ. 

Ngày 28/9/2022 Qu  ĐT kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm  uộc ông B i 

Thanh T -  hủ  DNTN T trả l i ti n chậm trả l i 510.811.463 đ ng; không tuyên 

vô hi u tài sản thế chấp của  ên th  3 cụ thể là của ông Võ Tr và  à Hu nh Thị M. 

Ngày 10/10/2022 Vi n Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm số 3506/QĐ-VKS-KDTM  kháng nghị đối với Bản án  

số 04/2022/KDTM-ST ngày 15- 9 -2022 của Tòa án nhân dân huy n Đ  đ  nghị 

cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại vì cấp sơ thẩm xác định hợp 

đ ng thế chấp tài sản của bên th  3 vô hi u là không đúng khoản 2 Đi u 146 nghị 

định 181/2004 ngày 29-10-2004 v  thi hành Luật đất đai năm 2003  Quá trình giải 

quyết cấp sơ thẩm chưa định giá thửa đất bên th  3 thế chấp; Tòa án tuyên hợp 
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đ ng thế chấp tài sản của bên th  3 vô hi u nhưng không xem xét giải quyết đối 

với hợp đ ng công ch ng số 1948 là không đúng quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn c  kết quả tranh luận tại phiên tòa  Hội đ ng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1]. V  tố tụng: Kháng cáo của Qu  ĐT được thực hi n trong th i hạn luật 

định  đ  nộp ti m tạm  ng án ph  phúc thẩm nên là kháng cáo hợp l   

Kháng nghị phúc thẩm số 3506/QĐ-VKS-KDTM ngày 10/10/2022 của Vi n 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông  kháng nghị trong th i hạn luật định  

 [2]. Xét nội dung kháng cáo của Qu  ĐT và nội dung kháng nghị của Vi n 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đối với Bản án số 04/2022/KDTM-ST ngày 15- 

9 -2022 của Tòa án nhân dân huy n Đ thấy rằng: 

DNTN T có trụ sở chính tại số 111 đư ng H, thị trấn Đ, huy n Đ, do ông Bùi 

Thanh T  là chủ doanh nghi p  được cấp giấy ch ng nhận doanh nghi p đăng ký 

lần đầu ngày 10/11/2010, ngành ngh  kinh doanh: Hoạt động các câu lạc bộ thể 

thao, vốn đầu tư 4 800 000 000 đ ng. 

Ngày 04/11/2011 giữa Qu  ĐT với DNTN T ký hợp đ ng cho vay vốn đầu tư 

số 03/2011/HĐ V-QĐT nội dung vay vốn xây dựng câu lạc  ộ thể thao T  địa 

điểm xây dựng tổ dân phố 7  thị trấn Đ  huy n Đ  tỉnh Đăk Nông với vốn đầu tư 

4 420 000 000 đ ng  vốn tự có 2.210 000 000 đ ng  vốn vay Qu  đầu tư số ti n 

2 210 000 000 đ ng  th i hạn vay 60 tháng, th i hạn 12 tháng  th i hạn trả nợ gốc 

48 tháng; l i suất trong hạn 11 4%  l i suất quá hạn 17,1% (BL 115-119). 

 Để  ảo đảm ti n vay của  NTN T tại Qu  ĐT, ngày 14/11/2011 các bên ký 

hợp đ ng thế chấp quy n sử dụng đất  QS Đ  của  ên th   a số 

09/2011/HĐT QS Đ-QĐ  theo đó ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H, ông 

Võ Tr và bà Hu nh Thị M, cụ thể là: Thế chấp QS Đ thửa đất số 06  t   ản đ  số 

48  di n t ch 2 493 0m
2
  thửa đất số 07  t   ản đ  số 48  di n t ch 13 051m

2
 và thửa 

đất số 02  t   ản đ  số 48  di n tích 4.804,0m
2
, t a lạc tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk 

Nông (giấy ch ng nhận QS Đ đ ng tên ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H); 

thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  di n tích 1.230m
2
  đất tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk 

Nông  giấy ch ng nhận QS Đ đ ng tên hộ ông Võ Tr   hợp đ ng thế chấp QS Đ 

của  ên th   a đ  được  ông ch ng viên phòng công ch ng số 2 vào số ch ng 

nhận 1948  đ  được đăng ký  ảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quy n (BL 

114a-114h). 

Trong quá trình thực hi n hợp đ ng đến ngày 13/7/2016 DNTN T đ  thanh 

toán được cho Qu  ĐTsố ti n gốc là 95 000 000 đ ng và l i 767 712 532 đ ng   

DNTN T đ  vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Qu  ĐT khởi ki n yêu cầu Tòa án nhân 

dân huy n Đ giải quyết (BL 170). 

[2 1]  V  áp dụng đi u luật:  ăn c  quy định tại Đi u 156 Luật  an hành các 

văn  ản quy phạm pháp luật thì hợp đ ng  giao dịch phát sinh th i điểm nào áp 

dụng pháp luật th i điểm dó giải quyết. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật dân sự 
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năm 2015 và Luật doanh nghi p năm 2014 là không đúng nguyên tắc áp dụng  trừ 

trư ng hợp đi u khoản chuyển tiếp ph  hợp nên cấp phúc thẩm sửa v  áp dụng 

đi u luật. 

[2.2]. Hợp đ ng vay vốn số 03/2011/HĐ V-QĐT  ngày 04/11/2011 ký giữa 

Qu  ĐT với DNTN T do ông Bùi Thanh T là chủ doanh nghi p   ăn c  Đi u 141 

Luật doanh nghi p năm 2005  sửa đổi  ổ sung năm 2009 thì: Doanh nghiệp t  

nhân do một cá nhân  àm chủ và tự ch u trách nhiệm  ằng toàn  ộ tài sản của 

mình về mọi ho t động của doanh nghiệp. 

 o đó ông Bùi Thanh T – Chủ DNTN T phải chịu trách nhi m  ằng toàn  ộ 

tài sản của mình v  m i hoạt động của doanh nghi p theo Đi u 141 Luật doanh 

nghi p năm 2005  sửa đổi  ổ sung năm 2009. 

 Theo đó phải xử lý hết tài tài sản của  NTN T để thu h i nợ vay  nếu không 

đủ cho vi c thu h i nợ vay thì mới xử lý tài sản thế chấp của  ên th   a theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên án sơ thẩm tuyên trư ng hợp ông B i Thanh T chủ 

DNTN T không thực hi n hoặc không thực hi n đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Qu  ĐT 

có quy n yêu cầu xử lý tài sản thế chấp của ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H  

là tuyên chưa đúng quy định của pháp luật nên cấp phúc thẩm cần sửa lại cho ch nh 

xác. 

- Về nợ gốc: Trong quá trình giải quyết vụ án, Qu  ĐT xác định DNTN T do 

ông Bùi Thanh T là chủ doanh nghi p đ  vay số ti n 2 210 000 000 đ ng  ông Bùi 

Thanh T – Chủ DNTN T mới trả nợ gốc được số ti n là 95 000 000 đ ng  ông Bùi 

Thanh T – Chủ DNTN T còn nợ ti n gốc vay là: 2 115 000 000 đ ng ( ai t  một 

trăm m  i  ăm triệu đồng). Ông Bùi Thanh T – Chủ DNTN T thừa nhận số nợ gốc. 

Tòa án cấp sơ thẩm  uộc ông Bùi Thanh T – Chủ DNTN T  phải trả cho Qu  ĐTsố 

ti n gốc vay còn nợ là: 2 115 000 000 đ ng ( ai t  một trăm m  i  ăm triệu đồng) 

là có căn c  đúng pháp luật  

Về lãi suất: Theo Hợp đ ng vay vốn số 03/2011/HĐ V-QĐT  ngày 

04/11/2011, l i suất trong hạn 11 4%  l i suất quá Hn 17,1%. Quá trình thực hi n 

hợp đ ng Qu  ĐT đ  thu l i 767 712 692 đ ng  Số ti n l i t nh đến ngày 15-9-2022 

DNTN T còn phải trả: L i trong hạn 643.397 500 đ ng  l i quá hạn 2.245.851.875 

đ ng; l i chậm trả l i phát sinh từ gốc trong hạn 510 811 463 đ ng = 

3 400 060 838 đ ng – 261.055.000 đ ng tiếp tục thu l i  tổng cộng cả gốc và l i 

DNTN T còn phải trả là 5 234 005 838 đ ng  BL 749    

Xét thấy số ti n lãi chậm trả lãi phát sinh từ gốc trong hạn 510.811.463 đ ng 

không thuộc phạm vi thỏa thuận và trái với khoản 1 Đi u 476 Bộ luật dân sự năm 

2005 và trái với khoản 1 Đi u 8  Đi u 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐT  ngày 

11/01/2019 của Hội đ ng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp 

luật v  lãi, lãi suất, phạt vi phạm nên cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu này là 

có căn c  đúng pháp luật. 

 ấp phúc thẩm không có căn c  pháp lý chấp nhận kháng cáo nội dung này  

 [2.3]. Về hợp đồng thế chấp tài sản: Hợp đ ng thế chấp QS Đ của  ên th  

 a số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011 thế chấp thửa đất số 181  t   ản đ  
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số 15  di n t ch 1 230m
2
 đất tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông đ ng tên hộ ông Võ 

Tr, tài sản thế chấp là QS Đ của hộ ông Võ Tr. 

Đi u 107. Đại diện của hộ gia đình 

1. Chủ hộ  à đ i diện của hộ gia đình trong các giao d ch dân sự vì  ợi ích 

chung của hộ. Cha  mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên c  thể  à chủ hộ. 

2. Giao d ch dân sự do ng  i đ i diện của hộ gia đình xác   p  thực hiện vì 

 ợi ích chung của hộ  àm phát sinh quyền  ngh a vụ của cả hộ gia đình. 

Đi u 109. Chiếm hữu  sử d ng  đ nh đoạt tài sản chung của hộ gia đình 

1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm h u và sử dụng tài sản chung của 

hộ theo ph  ng thức thoả thu n. 

2. Việc đ nh đo t tài sản  à t   iệu sản xuất  tài sản chung c  giá tr   ớn của 

hộ gia đình phải đ ợc các thành viên từ đủ m  i  ăm tuổi trở  ên đồng ý; đối với 

các  o i tài sản chung khác phải đ ợc đa số thành viên từ đủ m  i  ăm tuổi trở  ên 

đồng ý. 

Khoản 2 Điều 146. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 quy 

định Hợp đồng về quyền sử dụng đất 

2.  ợp đồng chuyển đổi  chuyển nh ợng  thuê  thuê   i quyền sử dụng đất; 

hợp đồng hoặc văn  ản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp   ảo  ãnh  

g p vốn  ằng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình phải 

đ ợc tất cả các thành viên c  đủ năng  ực hành vi dân sự trong hộ gia đình đ  

thống nhất và ký tên hoặc c  văn  ản u  quyền theo quy đ nh của pháp  u t về dân 

sự. 

 Xét thấy QS Đ thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  di n t ch 1 230m
2
 đất tại 

x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông trên đất có căn nhà xây dụng cấp IV là tài sản chung 

của hộ gia đình ông Võ Tr do các thành viên đóng góp  tạo lập  được thừa kế 

chung. Tuy nhiên, khi ông Tr và bà M ký kết hợp đ ng thế chấp QS Đ đảm  ảo 

khoản vay của  NTN T tại Qu  ĐT mà không  có sự đ ng ý của các thành viên đủ 

15 tuổi trở lên trong hộ gia đình cụ thể là: Anh Võ Thanh C  sinh năm 1984, anh 

Võ Thanh T (sinh ngày 29/3/1990), anh Võ Thanh Ch (sinh ngày 16/3/1988  và chị 

Võ Thị Thanh T (sinh ngày 24/4/1992) là vi phạm khoản 2 Đi u 109 của Bộ luật 

dân sự năm 2005 và khoản 2 Đi u 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của  h nh phủ v  thi hành Luật đất đai năm 2003  Do đó, nội dung thế 

chấp QS Đ thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  theo giấy ch ng nhận QS Đ số M 

840439 do Ủy  an nhân dân huy n Đ cấp ngày 19/3/1999 chỉ có hi u lực đối với 

phần quy n tài sản của ông Tr, bà M  vô hi u đối với phần quy n tài sản của các 

thành viên khác trong gia đình là anh Võ Thanh C, anh Võ Thanh T, anh Võ Thanh 

Ch và chị Võ Thị Thanh T. Lẽ ra chỉ tuyên vô hi u một phần nhưng án sơ thẩm 

tuyên vô hi u toàn  ộ nội dung thế chấp QS Đ thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  

di n t ch 1 230m
2
 đất tại x  T  huy n Đ  tỉnh Đắk Nông là chưa ch nh xác, nên có 

căn c  chấp nhận nội dung kháng nghị này của Vi n kiểm sát đối với  ản án sơ 

thẩm. 
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[2.4]. Đây là vụ tranh chấp hợp đ ng vay vốn và tranh chấp hợp đ ng thế 

chấp tài sản. V  hợp đ ng thế chấp tài sản,Tòa án chỉ xem xét hợp đ ng thế chấp 

tài sản của bên th  ba của hộ ông Võ Tr vô hi u hoặc không vô hi u; nếu hợp 

đ ng vô hi u toàn bộ thì không phát sinh nghĩa vụ thế chấp và xử lý hậu quả của 

hợp đ ng vô hi u trả lại tài sản thế chấp; nếu không vô hi u thì xử lý tài sản theo 

quy định của pháp luật; nếu tuyên vô hi u một phần, có hi u lực một phần thì 

đương sự có quy n yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 12 Đi u 

26 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong vụ án này Tòa án không xử lý tài sản thế 

chấp nên không định giá tài sản thế chấp của hộ gia đình ông Võ Tr là đúng  Do 

đó không có căn c  pháp lý hủy án để giải quyết lại. 

  [2.5]. Đối với số ti n 5 640 000 đ ng ông H và bà H được   i thư ng  hỗ trợ 

giải phóng mặt  ằng do thu h i một phần di n t ch 208 9m
2 

 thửa đất số 06  t   ản 

đ  số 48 theo Quyết định số 1362/QĐ-UBN   ngày 18/10/2017 của Ủy  an nhân 

dân huy n Đ, số ti n trên ông H và bà H được nhận trong th i gian thửa đất số 06  

t   ản đ  số 48 đang thế chấp để đảm  ảo cho khoản vay tại Qu  ĐT. Tuy nhiên, 

trong đơn khởi ki n và đơn đ  nghị sửa đổi   ổ sung đơn khởi ki n Qu  ĐT không 

yêu cầu ông H và bà H phải trả lại số ti n trên nên cấp sơ thẩm không xem xét là 

đúng. 

 [3]. V  án ph  phúc thẩm:  o  ản án sơ thẩm sửa một phần nên Qu  ĐT 

không phải chịu án ph  kinh doanh thương mại phúc thẩm   

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  khoản 1  khoản 2 Đi u 308  Đi u 309 Bộ luật tố tụng dân sự  

Không chấp nhận kháng cáo của Qu  ĐT; chấp nhận một phần nội dung 

kháng nghị của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông  sửa  ản án sơ thẩm v  nội 

dung hợp đ ng thế chấp tài sản của hộ gia đình ông Võ Tr. 

 ăn c  Đi u 30; khoản 1 Đi u 35; khoản 1 Đi u 39; Đi u 147 và Đi u 157 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Đi u 107  Đi u 109, Đi u 342  343  Đi u 476 của Bộ luật dân 

sự năm 2005; Đi u 141 Luật doanh nghi p năm 2005;  khoản 2 Đi u 146 Nghị 

định số 181/2004/NĐ-   ngày 29/10/2004 của  h nh phủ  Đi u 91 Luật các tổ 

ch c t n dụng; Đi u 8  Đi u 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐT   ngày 

11/01/2019 của Hội đ ng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của pháp luật v  l i  l i suất  phạt vi phạm; Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc Hội quy 

định mưc thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử dụng án ph  và l  ph  Tòa án  

Tuyên xử  

1   hấp nhận một phần yêu cầu khởi ki n của Qu  ĐT. 

1.1. V  hợp đ ng t n dụng: Buộc ông B i Thanh T – Chủ doanh nghi p tư 

nhân T phải có nghĩa vụ thanh toán cho Qu  ĐT tổng số ti n gốc và l i t nh đến 

ngày 15/9/2022 là 4.743.194.375 đồng ( ốn t    ảy trăm  ốn m  i  a triệu  một 

trăm chín m  i t  nghìn   a trăm  ảy m  i  ăm đồng)  trong  đó nợ gốc 
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2.115.000.000 đồng ( ai t   một trăm m  i  ăm triệu đồng), lãi trong hạn 

643.397.500 đồng (Sáu trăm  ốn m  i  a triệu   a trăm chín m  i  ảy nghìn  năm 

trăm đồng), lãi quá Hn 1.984.796.875 đồng (Một t   chín trăm tám m  i t  triệu  

 ảy trăm chín m  i sáu nghìn  tám trăm  ảy m  i  ăm đồng) và toàn  ộ l i suất 

phát sinh theo hợp đ ng vay vốn kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm 

(ngày 16/9/2022) cho đến khi thanh toán xong nợ  

“Kể từ ngày 16/9/2022 khách hàng vay còn phải tiếp tục ch u khoản tiền  ãi 

quá hạn của số tiền gốc ch a thanh toán  theo mức  ãi suất mà các  ên thỏa thu n 

trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. Tr  ng hợp trong hợp 

đồng tín dụng  các  ên c  thỏa thu n về việc điều chỉnh  ãi suất cho vay theo từng 

k  của  gân hàng cho vay thì  ãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán 

cho  gân hàng cho vay theo quyết đ nh của Tòa án cũng sẽ đ ợc điều chỉnh cho 

ph  hợp với sự điều chỉnh  ãi suất của  gân hàng cho vay”. 

Không chấp nhận yêu cầu của Qu  ĐT v  vi c yêu cầu ông Bùi Thanh T – 

Chủ doanh nghi p tư nhân T phải có nghĩa vụ thanh toán số ti n l i chậm trả l i 

(phát sinh từ gốc trong hạn) 510.811.463 đồng ( ăm trăm m  i triệu  tám trăm 

m  i một nghìn   ốn trăm sáu m  i  a đồng). 

1.2. V  tài sản thế chấp: Trong trư ng hợp xử lý tài sản của ông Bùi Thanh T 

– Chủ DNTN T mà không đủ trả nợ theo hợp đ ng vay vốn thì Qu  ĐT có quy n 

yêu cầu  hi cục thi hành án dân sự huy n Đ  tỉnh Đắk Nông phát m i tài sản thế 

chấp đối với thửa đất số 06  t   ản đ  số 48  di n t ch 2 493 0m
2
; thửa đất số 07  t  

 ản đ  số 48  di n t ch 13 051m
2
 và thửa đất số 02  t   ản đ  số 48  di n t ch 

4804,0m
2
 đ ng tên ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H, đ u t a lạc tại xã T, 

huy n Đ  tỉnh Đắk Nông theo hợp đ ng thế chấp của  ên th   a số 

09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011 để  ảo đảm cho vi c thi hành án. 

2   hấp nhận một phần yêu cầu độc lập của ngư i có quy n lợi  nghĩa vụ liên 

quan: Anh Võ Thanh C, anh Võ Thanh Ch, anh Võ Thanh T và chị Võ Thị Thanh 

T.  

2.1. Vô hi u một phần hợp đ ng thế chấp chấp quy n sử dụng đất của  ên th  

 a số 09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/2011 thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  

di n t ch 1 230m
2
  theo giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số M 840439 do Ủy 

ban nhân dân huy n Đ cấp ngày 19/3/1999  đối với quy n tài sản của thành viên hộ 

gia đình  ao g m anh Võ Thanh C, anh Võ Thanh Ch, anh Võ Thanh T và chị Võ 

Thị Thanh T. 

2 2  Một phần hợp đ ng thế chấp quy n sử dụng đất của  ên th   a số 

09/2011/HĐT QS Đ  ngày 07/11/201  thửa đất số 181  t   ản đ  số 15  theo giấy 

ch ng nhận quy n sử dụng đất số M 840439 do Ủy  an nhân dân huy n Đ cấp 

ngày 19/3/1999 có hi u lực đối với phần quy n tài sản của ông Võ Tr   à Hu nh 

Thị M. 

2.3. Trong trư ng hợp xử lý tài sản của ông Bùi Thanh T – Chủ DNTN T và 

xử lý tài sản thế  chấp của ông Nguyễn Hữu H và bà Hu nh Thị H  mà không đủ 
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trả nợ theo hợp đ ng vay vốn thì Qu  ĐT có quy n yêu cầu xử lý phần quy n tài 

sản thế chấp của ông Võ Tr và bà M để thu h i nợ   

3  V  án ph  dân sự sơ thẩm: Buộc ông B i Thanh T – Chủ doanh nghi p tư 

nhân T phải nộp 112.743.194 đồng (Một trăm m  i hai triệu   ảy trăm  ốn m  i  a 

nghìn  một trăm chín m  i t  đồng) ti n án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm  

Buộc Qu  ĐTphải chịu 24.732.458 đồng ( ai m  i  ốn triệu   ảy trăm  a m  i hai 

nghìn   ốn trăm năm m  i tám đồng) ti n án ph  sơ thẩm  trong đó 300 000 đ ng 

ti n án ph  dân sự sơ thẩm v  yêu cầu độc lập của ngư i có quy n lợi  nghĩa vụ liên 

quan được Hội đ ng xét xử chấp nhận và 24.432.458 đ ng ti n án ph  kinh doanh 

thương mại sơ thẩm v  yêu cầu t nh l i suất phạt chậm trả l i mà Hội đ ng xét xử 

không chấp nhận   khấu trừ số ti n tạm  ng án ph  41.503.000 đồng ( ốn m  i mốt 

triệu  năm trăm  ẻ  a nghìn đồng) Qu  ĐT đ  nộp tại  hi cục thi hành án dân sự 

huy n Đ theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0002269  ngày 11/5/2016  hoàn trả 

lại cho Qu  ĐTsố ti n tạm  ng án ph  còn dư là 16.770.542 đồng (M  i sáu triệu  

 ảy trăm  ảy m  i nghìn  năm trăm  ốn m  i hai đồng) tại  hi cục Thi hành án dân 

sự huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

Trả lại cho anh Võ Thanh  h, anh Võ Thanh T và chị Võ Thị Thanh T số ti n 

tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n 

tạm  ng án ph  số 0002039  ngày 13/5/2020 tại  hi cục Thi hành án dân sự huy n 

Đ  tỉnh Đắk Nông   

Trả lại cho anh Võ Thanh C số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000827  ngày 

28/3/2022; trả lại cho chị Võ Thị Thanh T số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 

đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000826  ngày 

28/3/2022; trả lại cho anh Võ Thanh T số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 đồng 

( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000825  ngày 

28/3/2022 và trả lại cho anh Võ Thanh  h số ti n tạm  ng án ph  đ  nộp 300.000 

đồng ( a trăm nghìn đồng) theo  iên lai thu ti n tạm  ng án ph  số 0000824  ngày 

28/3/2022 (đều do  ng  guy n  gọc   nộp thay) tại  hi cục Thi hành án dân sự 

huy n Đ  tỉnh Đắk Nông  

3.1. V  án ph  phúc thẩm: Trả lại 2 000 000 đ ng ti n tạm  ng án ph  phúc 

thẩm cho Qu  đầu tư và phát triển Đăk Nông đ  nộp theo Biên lai số 0006868 ngày  

10/10/2022 tại  hi cục thi hành án dân sự huy n Đ. 

4  V  chi ph  xem xét  thẩm định tại chỗ:  ng B i Thanh T – Chủ doanh 

nghi p tư nhân T phải hoàn trả cho Qu  ĐT số ti n 3.225.000 đồng ( a triệu  hai 

trăm hai m  i  ăm nghìn đồng). Qu  ĐT phải chịu 1.075.000 đồng (Một triệu  

kh ng trăm  ảy m  i  ăm nghìn đồng) được khấu trừ vào số ti n tạm  ng đ  nộp tại 

Tòa án nhân dân huy n Đ; trả lại cho Qu  ĐT số ti n tạm  ng chi ph  xem xét  thẩm 

định tại chỗ 5.625.000 đồng ( ăm triệu  sáu trăm hai m  i  ăm nghìn đồng) đ  nộp 

tại Tòa án nhân dân huy n Đ. 

5. Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án  
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      Nơi nhận:                                                 
- T N  cấp cao tại T  H M;                              

- VKSN  tỉnh Đăk Nông; 

-  hi cục TH  S huy n Đ; 

-  ác đương sự;                                                                                                 
  - Lưu HSVA, Tổ H T .                                                                         
 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa 

Đã ký 

Nguyễn Tài Sử 

 

 

 

 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


